
Đế van
CAPS-M1-VDE2-S-A-AL-G14
Số bộ phận: 8154588

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước B x L x H 80 mm x 104 mm x 50 mm
Nguyên tắc vận hành tác động đơn lẻ
Các đặc điểm kết cấu Đầu ra khí nén an toàn 2 được thoát khí
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) 320 l/ph
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm 650 g
Kiểu gắn theo VDI/VDE 3847-2
Cổng nối khí nén G1/4
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vỏ Nhôm, sơn tĩnh điện
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